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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Hứ  Văn Ng  ệp 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Tô T ị L   

B  Ho ng T ị T u 

- Thư ký phiên toà: Ông Dương Đứ  Mạn  – T ư ký To  án n ân dân 

 uyện C o Lộ , tỉn  Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tham 

gia phiên tòa: Ông Ho ng Quố  Đạt - K ểm sát v ên. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, tạ  trụ sở T   án n ân dân  uyện C o Lộ , tỉn  

Lạng Sơn xét xử sơ t ẩm  ông k    vụ án t ụ lý số 18/2020/TLST-DS ngày 08 tháng 

6 năm 2020 v  v ệ   Tr n     p     n  t   sản  t  n   t eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  

xét xử số 08/2020/QĐXXST-DS ngày 20 t áng 8 năm 2020, Quyết  ịn   oãn p  ên 

t   số 33/2020/QĐST-DS ng y 04 t áng 9 năm 2020 g ữ   á   ương sự: 
- Nguyên đơn: B  Vũ T ị K m D. Nơ  t ường trú: Khu D, t ị tr n Đ, 

 uyện C, tỉn  Lạng Sơn. Nơ  tạm trú: Thôn P, xã H, th n  p ố S, tỉn  Lạng Sơn; 

có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lương Văn T;  ư trú tại: 

Đường T, p ường C, thành phố S, tỉnh Lạng Sơn; l  ngườ   ại diện theo ủy 

quy n củ  nguyên  ơn (G  y ủy quy n ngày 12 tháng 8 năm 2020); có mặt. 

- Bị đơn: Bà Lê Minh T;  ư trú tạ : Khu D, t ị tr n Đ,  uyện C, tỉn  Lạng 

Sơn; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Bà Nguyễn T ị 

Trung V - Luật sư Văn p  ng luật sư K t uộ  Đo n luật sư tỉn  Lạng Sơn;  ị  

  ỉ: Đường N, p ường C, t  n  p ố S, tỉn  Lạng Sơn; có mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Chị Hoàng Thị L;  ư trú tại: Thôn N, xã T, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; 

vắng mặt. 

2. Ông H  Văn S;  ư trú tại: Thôn T, xã P, thị xã Y, tỉnh Thái Nguyên; 

vắng mặt. 

3. Anh Trần Hồng P;  ư trú tại: Đường P, p ường H, thành phố S, tỉnh 

Lạng Sơn; có mặt. 
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4. Bà Trần Thị N;  ư trú tại: Khu D, thị tr n Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; 

vắng mặt. 

5. Bà Chạc Linh C;  ư trú tại: Khu R, thị tr n Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; 

có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  ơn k ở  k ện    ng y 02 tháng 6 năm 2020 và quá trìn  g ả  quyết vụ 

án, nguyên  ơn b  Vũ T ị K m D trình bày:  

Do có mối quan hệ quen biết là hàng xóm, giữa bà với bà Lê Minh T có 

l m ăn k n  do n , buôn bán mặt hàng hoa quả tươ . Từ ngày 27-02-2014  ến 

ngày 29-3-2014, bà có bán cho bà Lê Minh T tổng số 09    ín  xe  ông ten nơ 

quả Thanh Long với số lư ng là 8.122 (tám nghìn một trăm     mươ       t ùng 

với tổng số ti n 1691857 NDT (Một trăm sáu mươ    ín vạn một ng ìn tám trăm 

năm mươ  bẩy Nhân dân tệ). Bà Lê Minh T  ã t  n  toán   o b  số ti n 780000 

NDT (Bẩy mươ  tám vạn nhân dân tệ). Bà Lê Minh T còn n  bà số ti n 911857 

NDT  C ín mươ  mốt vạn một ng ìn tám trăm năm mươ  bẩy Nhân dân tệ), 

tương  ương 2.973.000.000  ồng (hai tỷ   ín trăm bẩy mươ  b  tr ệu  ồng). Bà 

 ã n   u lần lên nhà bà Lê Minh T ở số 225, k u Dây T ép, t ị tr n Đồng Đăng, 

 uyện C o Lộ , tỉn  Lạng Sơn  ể     t  n bà T   n n . Do  ó, ng y 10-6-2014, 

tạ  n   b  Lê Minh T, bà T  ã v ết G  y v y t  n  ó nộ  dung "b  Lê Minh T vay 

bà Vũ T ị K m D số t  n 1.500.000.000  ồng",   n số t  n 1.473.000.000  ồng 

 một tỷ bốn trăm bẩy mươ  b  tr ệu  ồng  b  T nó  vớ  b  D"s ng tuần sẽ r  ngân 

  ng rút t  n v  trả   o b  D". N ưng từ  ó   o  ến n y, b  Lê Minh T vẫn   ư  

trả t  n   o b  n ư  ã t ỏ  t uận. Vì vậy, bà Vũ T ị K m D yêu  ầu bà Lê Minh 

T trả số t  n 2.973.000.000  ồng (hai tỷ   ín trăm bẩy mươ  b  tr ệu  ồng). 

Bị  ơn b  Lê Minh T trình bày:  

Năm 2013, 2014, b   ó mu  quả T  n  Long vớ  b  Vũ T ị K m D và bà 

bán quả n ãn T á  L n   o b  D. B  t ừ  n ận "G  y v y t  n lập ng y ngày 10-

6-2014,  ó nộ  dung bà Lê Minh T vay bà Vũ T ị K m D số t  n 1.500.000.000 

 ồng" l  do b  v ết. Tuy n  ên, s u  ó  ến t áng 11-2014, bà có bán cho bà Vũ 

T ị K m D 08 (tám) xe  ông ten nơ quả nhãn Thái Lan. Bà  ã  ố  trừ t  n bán 08 

(tám) xe công ten nơ quả n ãn T á  L n vớ  t  n n  mu  quả T  n  Long vớ  b  

D. Bà k ông   n n  t  n b  Vũ T ị Kim D. Vì vậy, b  k ông  ồng ý trả số ti n 

2.973.000.000  ồng (hai tỷ   ín trăm bẩy mươ  b  tr ệu  ồng) cho bà Vũ T ị 

Kim D.  

Người làm chứng chị Hoàng Thị L trình bày: Từ năm 2009  ến tháng 01-

2020, chị làm nhân viên kế toán cho bà Vũ T ị Kim D. Trong thời gian chị làm 

kế toán cho bà Vũ T ị Kim D, chị k ông  ư c vào sổ sách việc bà Vũ T ị Kim 

D mua quả nhãn Thái Lan với bà Lê Minh T. Chị  ó  ư c nhập vào phần m m 

Excel việc mua bán từ ngày 27-02-2014  ến ngày 29-3/2014, bà Lê Minh T có 

mua với bà Vũ T ị Kim D tổng số 09    ín   ông ten nơ xe quả Thanh Long. Số 

lư ng là 8.122 thùng, với tổng số ti n 1691857 NDT (Một trăm sáu mươ    ín 

vạn một ng ìn tám trăm năm mươ  bẩy Nhân dân tệ). Bà Lê Minh T  ã t  n  
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toán cho bà Vũ T ị Kim D 780000 NDT (Bẩy mươ  tám vạn nhân dân tệ), bà T 

còn n  bà D số ti n 911857 NDT  C ín mươ  mốt vạn một ng ìn tám trăm năm 

mươ  bẩy Nhân dân tệ).  

Người làm chứng ông H  Văn S trình bày: Trong khoảng t áng 3 năm 

2014, ông có giao 09 (chín) xe  ông ten nơ quả Thanh Long cho bà Lê Minh T. 

Khi ông giao quả Thanh Long, thì bà Trần Thị N; trú tại khu D, thị tr n Đ, 

huyện C, tỉnh Lạng Sơn l  người nhận quả Thanh Long cho bà Lê Minh T. Ông 

không biết việc thanh toán ti n giữa bà Lê Minh T với bà Vũ T ị Kim D và 

không biết bà Lê Minh T n  ti n bà Vũ T ị Kim D.  
Ngườ  l m   ứng  n  Trần Hồng P trình bày: Ngày 10-6-2014, tạ  p  ng 

k á    ủ  n   b  Lê Minh T,  n   ư   trự  t ếp   ứng k ến v ệ  bà Vũ T ị K m 

D nói vớ  b  Lê Minh T là "bà T  ã n  t  n b  D gần 3.000.000.000  ồng rồ , 

t  n  toán   ", s u một  ồ  nó    uyện, b  T nói "s ng tuần k á   bên Trung 

Quố  trả t  n   ng b  T, bà T sẽ rút t  n v  trả   o b  D  ơn 01  một  tỷ, bây g ờ 

bà T sẽ v ết g  y v y n  b  D số t  n 1.500.000.000  ồng (một tỷ năm trăm tr ệu 

 ồng   ể b  D yên tâm".  

N ững ngườ  l m   ứng b  Trần T ị N, b  C ạ  L n  C   u trìn  b y: 

Các bà có  ư   g  o 08 (tám) xe  ông ten nơ quả n ãn T á  L n   o b  Vũ T ị 

Kim D. N ưng  á  b  k ông n ớ t ờ  g  n g  o  ụ t ể, k ông  ư   t  n  toán 

t  n   ng, t  n  ông v  k ông n ớ số lư ng quả N ãn T á  L n là bao nhiêu 

kilôgam. V ệ  g  o n ận   ỉ bằng m ệng, k ông lập t  n  văn bản nên không có 

t   l ệu,   ứng  ứ  ể g  o nộp   o T   án.  

Ngày 07-8-2020, bị  ơn b  Lê Minh T  ó  ơn yêu  ầu T   án áp dụng 

t ờ    ệu k ở  k ện v   ìn    ỉ v ệ  g ả  quyết vụ án.  

Ngày 15-8-2020, bị  ơn b  Lê Minh T  ó  ơn    ng ị v  v ệ  x n m ễn án 

p í sơ t ẩm. 

Ngày 28-8-2020, nguyên  ơn b  Vũ T ị K m D  ó  ơn x n rút p ần yêu 

 ầu k ở  k ện  ố  vớ  số t  n 1.473.000.000  ồng (một tỷ bốn trăm bẩy mươ  b  

triệu  ồng). 

Tạ  p  ên t  , nguyên  ơn b  Vũ T ị K m D yêu  ầu T   án buộ  b  Lê 

Minh T trả số t  n 1.500.000.000  ồng  một tỷ năm trăm tr ệu  ồng  t eo G  y 

v y t  n lập ng y 10-6-2014 v  g ữ nguyên ý k ến rút p ần yêu  ầu  ố  vớ  số 

t  n 1.473.000.000  ồng (một tỷ bốn trăm bẩy mươ  b  tr ệu  ồng). 

Bị  ơn b  Lê Minh T trìn  b y: B  t ừ  n ận G  y v y t  n lập ng y 10-

6-2014 l  do b  v ết v  ký tên. K   v ết G  y v y t  n, b   ó năng lự    n  v  

dân sự,  ó k ả năng n ận t ứ , l m   ủ  ư     n  v  v  k ông bị lừ  dố    y ép 

buộ . Tuy n  ên, b   ã  ố  trừ t  n bán 08 (tám) xe  ông ten nơ quả n ãn T á  

L n vớ  t  n n  mu  quả T  n  Long vớ  b  D. Bà k ông   n n  t  n b  Vũ T ị 

Kim D. Vì vậy, b  k ông  ồng ý vớ  yêu  ầu k ở  k ện  ủ  nguyên  ơn. Bà    

ng ị Hộ   ồng xét xử k ông    p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  nguyên  ơn v     

ng ị Hộ   ồng xét xử xem xét áp dụng t ờ    ệu k ở  k ện t eo quy  ịn   ủ  Bộ 

luật Dân sự năm 2005  ể  ìn    ỉ v ệ  g ả  quyết vụ án. 

Ngườ  bảo vệ quy n v  l   í     p p áp  ủ  bị  ơn trình bày: Bà Lê Minh 

T k ông v y t  n b  Vũ T ị K m D, g ữ  b  D và bà T   ỉ  ó qu n  ệ mu  bán 
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 o  quả. H p  ồng mu  bán  o  quả g ữ b  Vũ T ị K m D và bà Lê Minh T  ã 

kết t ú  từ t áng 11-2014. T eo  ơn k ở  k ện, t ì b  Vũ T ị K m D   o rằng 

bà Lê Minh T v  p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán  ủ    p  ồng mu  bán  o  quả từ 

ngày 19-3-2014. N ưng  ến ng y 02-6-2020, bà Vũ T ị K m D mớ  k ở  k ện 

tạ  T   án yêu  ầu buộ  b  Lê Minh T t  n  toán t  n. T eo quy  ịn   ủ  Đ  u 

427 v  Đ  u 448  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2005 t ì t ờ    ệu k ở  k ện  ố  vớ  

  p  ồng mu  bán quả Thanh Long  ã  ết từ t áng 4-2016. Do  ó,    ng ị Hộ  

 ồng xét xử áp dụng t ờ    ệu k ở  k ện  ể r  Quyết  ịn   ìn    ỉ v ệ  g ả  

quyết vụ án t eo quy  ịn   ủ    ểm e k oản 1 Đ  u 217 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015. 

Ngo   r ,  ăn  ứ quyển sổ g     ép v ệ  mu  bán quả N ãn T á  do b  Lê 

Minh T  ung   p   o T   án, lờ  k    v  g  y xá  n ận  ủ  n ững ngườ  l m 

  ứng l  b  C ạ  L n  C v  b  Trần T ị N t ì  ó  ăn  ứ bà Lê Minh T  ã  ố  

trừ t  n bán quả n ãn T á  L n vớ  t  n n  mu  quả T  n  Long vớ  b  Vũ T ị 

Kim D. Bà Lê Minh T k ông   n n  t  n b  Vũ T ị K m D. Do  ó,    ng ị Hộ  

 ồng xét xử k ông    p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  b  Vũ T ị K m D. Trong 

trường   p Hộ   ồng xét xử    p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  bà Vũ T ị K m D 

t ì xem xét m ễn án p í dân sự sơ t ẩm  ó g á ngạ     o b  Lê Minh T. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân  uyện C o Lộ , tỉn  Lạng sơn tham gia 

p  ên t   p át b ểu ý k ến: 

V  t ủ tụ  tố tụng: Quá trìn  t ụ lý, g ả  quyết vụ án v  tạ  p  ên t  , 

T ẩm p án, Hộ   ồng xét xử, T ư ký p  ên t   v  ngườ  t  m g   tố tụng  ã 

   p   n   úng quy  ịn   ủa Bộ luật Tố tụng dân sự.  

V  nộ  dung: Nguyên  ơn b  Vũ T ị K m D  ã tự nguyện rút một p ần 

yêu  ầu k ở  k ện l  p ù   p vớ  quy  ịn   ủ  p áp luật. Đố  vớ  yêu  ầu trả số 

t  n 1.500.000.000  ồng  một tỷ năm trăm tr ệu  ồng   ủ  nguyên  ơn l   ó  ăn 

 ứ vì  ó g  y v y t  n lập ng y 10-6-2014; bị  ơn b  Lê Minh T t ừ  n ận v ệ  

 ã v ết g  y v y t  n, p ù   p vớ  lờ  trìn  b y  ủ  b  Vũ T ị K m D và anh 

Trần Hồng P; bà Lê Minh T k ông  ư  r  t   l ệu n o k á    ứng m n  v ệ   ã 

trừ t  n bán nhãn cho bà Vũ T ị K m D  ố  vớ  số t  n n  l  1.500.000.000  ồng 

 một tỷ năm trăm tr ệu  ồng ; k ông  ó t   l ệu   ứng m n  v ệ   ã t  n  toán 

 ố  vớ  số t  n n  n y. 

Do  ó,  ăn  ứ khoản 2 Đ  u 26,   ểm a khoản 1 Đ  u 35,   ểm a khoản 1 

Đ  u 39, khoản 2 Đ  u 244, Đ  u 271, khoản 1 Đ  u 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

khoản 2 Đ  u 155, khoản 1 Đ  u 166, Đ  u 280, Đ  u 357, Đ  u 466, Đ  u 468 

Bộ luật Dân sự;   ểm   k oản 1 Đ  u 12, k oản 6 Đ  u 15, k oản 4 Đ  u 26 

Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ng y 30-12-2016  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố  

 ộ  quy  ịn  v  mứ  t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í v  lệ 

phí Tòa án,    ng ị Hộ   ồng xét xử: Đìn    ỉ xét xử  ố  vớ  p ần yêu  ầu  ã 

rút của bà Vũ T ị Kim D  ối với phần yêu cầu buộ  b  Lê Minh T trả số t  n 

1.473.000.000  ồng (một tỷ bốn trăm bẩy mươ  b  tr ệu  ồng). C  p n ận yêu 

 ầu  ủ  nguyên  ơn bà Vũ T ị K m D  ố  vớ  yêu  ầu buộ  bị  ơn bà Lê Minh 

T trả số t  n 1.500.000.000  ồng  một tỷ năm trăm tr ệu  ồng . Xem xét m ễn án 

p í dân sự sơ t ẩm   o bị  ơn b  Lê Minh T. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   ng  ên  ứu  á  t   l ệu  ó trong  ồ sơ vụ án  ư   t ẩm tr  tạ  p  ên 

t  ,  ăn  ứ v o kết quả tr n  tụng tạ  p  ên t  , Hộ   ồng xét xử n ận  ịn : 

[1] V  qu n  ệ p áp luật tr n     p: Nguyên  ơn b  Vũ T ị K m D yêu 

 ầu T   án buộ  bị  ơn b  Lê Minh T trả t  n t eo G  y v y t  n lập ng y 10-6-

2014, nên xác  ịn  qu n  ệ p áp luật  ần g ả  quyết l  tr n     p k ện     t   

sản t eo k oản 2 Đ  u 26  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] V  yêu  ầu áp dụng t ờ    ệu k ở  k ện  ể  ìn    ỉ g ả  quyết vụ án: 

Qu n  ệ p áp luật  ần g ả  quyết là tranh ch p dân sự v  kiện     tài sản nên 

không áp dụng thờ  hiệu khở  kiện theo quy  ịn  tạ  khoản 2 Đi u 155 củ  Bộ 

luật Dân sự năm 2015. 

[3] Đố  vớ  p ần yêu  ầu k ở  k ện nguyên  ơn  ã rút yêu  ầu: Tạ  p  ên 

t  , nguyên  ơn b  Vũ T ị K m D t ừ  n ận v ệ  b  rút p ần yêu  ầu k ở  k ện 

 ố  vớ  số t  n 1.473.000.000  ồng (một tỷ bốn trăm bẩy mươ  b  tr ệu  ồng) là 

hoàn toàn tự nguyện. Do  ó, Hộ   ồng xét xử ch p nhận v   ìn    ỉ xét xử  ối 

với phần yêu cầu  ã rút  ủ  nguyên  ơn t eo quy  ịnh của khoản 2 Đ  u 244 

của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

[4] Đố  vớ  yêu  ầu trả số t  n 1.500.000.000  ồng  một tỷ năm trăm tr ệu 

 ồng : Bị  ơn b  Lê Minh T t ừ  n ận g  y v y t  n lập ng y 10-6-2014 là do 

b  v ết v  ký tên. K   v ết G  y v y t  n, b   ó năng lự    n  v  dân sự,  ó k ả 

năng n ận t ứ , l m   ủ  ư     n  v  v  k ông bị lừ  dố    y ép buộ . Do  ó, 

 ó  ủ  ơ sở xá   ịn  b  Lê Minh T  ó n  bà Vũ T ị K m D số t  n 

1.500.000.000  ồng  một tỷ năm trăm tr ệu  ồng . 

[5] V  v ệ   ố  trừ t  n bán quả n ãn T á  L n vớ  t  n n  t eo G  y v y 

t  n lập ng y 10-6-2014: Bà Lê Minh T   o rằng b   ã  ố  trừ t  n bán 08 (tám) 

xe  ông ten nơ quả n ãn T á  L n vớ  số t  n n   ủ  bà Vũ T ị K m D. Tuy 

nhiên, bà Lê Minh T k ông xá   ịn   ư   b   ã  ố  trừ số t  n  ụ t ể v   ũng 

k ông xu t trìn , g  o nộp   o T   án t   l ệu,   ứng  ứ  ể   ứng m n   ó v ệ  

 ố  trừ t  n bán quả n ãn T á  L n vớ  số t  n b    ng n  bà Vũ T ị K m D. Bà 

Vũ T ị K m D k ông t ừ  n ận  ó v ệ   ố  trừ g ữ  t  n mu  bán quả N ãn T á  

L n vớ  số t  n n  t eo G  y v y t  n lập ng y 10-6-2014. Do  ó, k ông  ó  ăn 

 ứ xá   ịn  bà Lê Minh T  ã  ố  trừ t  n bán quả n ãn T á  L n vớ  số t  n n  b  

Vũ T ị K m D là 1.500.000.000  ồng  một tỷ năm trăm tr ệu  ồng .  

[6] Đố  vớ  v ệ  bán 08 (tám) xe  ông ten nơ quả n ãn T á  L n: Bà Lê 

Minh T    ng ị Hộ   ồng xét xử xem xét quyển sổ  ó nộ  dung g     ép v ệ  

mu  bán  ủ  n ãn T á  L n, g  y xá  n ận v  lờ  k     ủ  n ững ngườ  l m 

  ứng b  Trần T ị N, b  C ạ  L n  C  ể xá   ịn  b   ã bán 08 (tám) xe công 

ten nơ quả n ãn T á  L n   o b  Vũ T ị K m D. Tuy n  ên, quyển sổ g     ép 

v ệ  mu  bán  ủ  n ãn T á  L n do b  Lê Minh T tự lập, bà Vũ T ị K m D 

k ông t ừ  n ận nên k ông p ả  l    ứng  ứ. Bà Vũ T ị K m D k ông t ừ  

n ận lờ  k     ủ  n ững ngườ  l m   ứng là b  C ạ  L n  C và b  Trần T ị N. 

B  C ạ  L n  C v  b  Trần T ị N   u k ông  ó t   l ệu,   ứng  ứ   ứng m n  

v ệ  g  o 08 (tám) xe  ông ten nơ quả n ãn T á  L n   o b  Vũ T ị K m D  ể 
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g  o nộp   o T   án. Do  ó,   ư   ó  ơ sở xá   ịn  b  Lê Minh T  ã bán 08 

(tám) xe  ông ten nơ quả n ãn T á  L n   o b  Vũ T ị K m D.  

[7] Đố  vớ  ý k ến  ủ  ngườ  bảo vệ quy n v  l   í   p áp  ủ  bị  ơn: Đố  

vớ     ng ị k ông    p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  nguyên  ơn l  không phù 

  p vớ   á  t   l ệu,   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án, kết quả tr n  tụng tạ  p  ên 

t   v  quy  ịn   ủ  p áp luật, nên k ông  ư   Hộ   ồng xét xử    p n ận. Đố  

vớ     ng ị m ễn án phí dân sự sơ t ẩm  ó g á ngạ     o bị  ơn l   ó  ăn  ứ, 

nên  ư   Hộ   ồng xét xử    p n ận. 

[8] Từ n ững p ân tí   nêu trên,  ó  ủ  ăn  ứ xá   ịn  b  Lê Minh T có 

n  bà Vũ T ị K m D số t  n 1.500.000.000  ồng  một tỷ năm trăm tr ệu  ồng  

và bà T   ư  trả số t  n n y   o b  D. Do  ó,  ó  ăn  ứ  ể Hộ   ồng xét xử    p 

n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  b  Vũ T ị K m D. 

[9] Ý k ến  ủ  K ểm sát v ên tạ  p  ên t   l   ó  ăn  ứ, p ù   p vớ  n ận 

 ịn   ủ  Hộ   ồng xét xử. 

[10] V  án p í: Do yêu  ầu k ở  k ện  ủ  nguyên  ơn  ư   Tòa án    p 

n ận và  ã rút một p ần yêu  ầu k ở  k ện nên nguyên  ơn k ông p ả    ịu án 

p í dân sự sơ t ẩm  ó g á ngạ   và  ư   trả lạ  số t  n tạm ứng án p í  ã nộp. 

Bị  ơn p ả    ịu án p í dân sự sơ t ẩm tương ứng vớ  p ần yêu  ầu  ủ  

nguyên  ơn  ư   T   án    p n ận. Tuy n  ên, do bị  ơn b  Lê Minh T là 

ngườ    o tuổ   trên 60 tuổ ), nên  ư   m ễn nộp số t  n án p í dân sự sơ t ẩm 

 ó g á ngạ   t eo quy  ịn   ủ    ểm   k oản 1 Đ  u 12 Ng ị quyết số 

326/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ộ  quy  ịn  

v  mứ  t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í v  lệ p í T   án. 

[11]. V  quy n k áng  áo: Cá   ương sự  ó quy n k áng  áo bản án t eo quy 

 ịn   ủ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ khoản 2 Đ  u 26,   ểm a khoản 1 Đ  u 35,   ểm a khoản 1 Đ  u 

39, khoản 2 Đ  u 244, Đ  u 271, khoản 1 Đ  u 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn  ứ khoản 2 Đ  u 155, khoản 1 Đ  u 166, Đ  u 280, Đ  u 357, Đ  u 

466, Đ  u 468 Bộ luật Dân sự; 

Căn  ứ   ểm   k oản 1 Đ  u 12, k oản 6 Đ  u 15, k oản 4 Đ  u 26 Nghị 

quyết số 326/UBTVQH14 ng y 30 tháng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n T ường vụ 

Quố   ộ  quy  ịn  v  mứ  t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í 

v  lệ p í T   án. 

Xử:  

1. C  p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  b  Vũ T ị K m D. 

Buộ  b  Lê Minh T  ó ng ĩ  vụ p ả  trả   o b  Vũ T ị K m D tổng số 

t  n là 1.500.000.000  ồng  một tỷ năm trăm tr ệu  ồng . 

Kể từ ng y  ó  ơn yêu  ầu t     n  án  ủ  ngườ   ư   t     n  án   o  ến 

k   t     n  án xong, bên p ả  t     n  án   n p ả    ịu k oản t  n lã   ủ  số t  n 



7 
 

 
 

  n p ả  t     n  án t eo mứ  lã  su t quy  ịnh tạ  Đ  u 357, Đ  u 468  ủ  Bộ luật 

Dân sự năm 2015. 

2. Đìn    ỉ xét xử  ố  vớ  p ần yêu  ầu k ở  k ện  ã rút của bà Vũ T ị 

Kim D  ối với phần yêu cầu buộ  b  Lê Minh T trả số t  n 1.473.000.000  ồng 

(một tỷ bốn trăm bẩy mươ  b  tr ệu  ồng). 

3. V  án p í: Bà Lê Minh T  ư   m ễn nộp số t  n án p í dân sự sơ t ẩm 

 ó g á ngạ   l  57.000.000  ồng  năm mươ  bẩy tr ệu  ồng . 

Bà Vũ T ị K m D  ư   trả lạ  số t  n tạm ứng án p í l  45.730.000  ồng 

(bốn mươ  lăm tr ệu bẩy trăm b  mươ  ng ìn  ồng)  ã nộp theo Biên lai thu tạm 

ứng án p í, lệ p í T   án số AA/2012/05448 ngày 08 tháng 6 năm 2020 tạ  C   

 ụ  T     n  án dân sự  uyện C o Lộ , tỉn  Lạng Sơn.  

4. V  quy n k áng  áo: Án xử  ông k    sơ t ẩm  ó mặt nguyên  ơn, bị 

 ơn. Nguyên  ơn, bị  ơn  ó quy n k áng  áo trong t ờ   ạn 15 ng y kể từ ng y 

tuyên án.  

Trường   p bản án  ư   t     n  t eo quy  ịn  tạ  Đ  u 2 Luật T     n  

án dân sự t ì ngườ   ư   t     n  án dân sự, ngườ  p ả  t     n  án dân sự  ó 

quy n t ỏ  t uận t     n  án, quy n yêu  ầu t     n  án, tự nguyện t     n  án 

 oặ  bị  ưỡng   ế t     n  án t eo quy  ịn  tạ   á  Đ  u 6, 7 v  9 Luật T     n  

án dân sự; t ờ    ệu t     n  án  ư   t ự    ện t eo quy  ịn  tạ  Đ  u 30 Luật 

T     n  án dân sự. 

 
 Nơi nhận:                                                  
- TAND tỉn  Lạng Sơn;                                                               

- VKSND  uyện C o Lộ ; 

- C    ụ  THADS  uyện C o Lộ ; 

- Cá   ương sự; 

- Ngườ  t  m g   tố tụng k á ; 

- Lưu: VT,  ồ sơ vụ án. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Hứa Văn Nghiệp 
 

 

 

 

 

 

 


